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DANH SÁCH CÁC LỚP BÁN TRÚ 

NĂM HỌC 2023-2024 

STT Lớp GV CN 
Số học sinh bán trú 

Ghi chú 

1 1A Nguyễn Thị Tâm 28  

2 1B Nguyễn Thị Thu Nguyệt 29  

3 2A Phạm Thị Ngoãn 26  

4 2B Vũ Thị Thu Huyền 30  

5 3A Trần Thị Quyên 31  

6 3B Nguyễn Minh Phượng 30  

7 3C Nguyễn Ngọc Ánh 33  

8 4A Dịch Tiểu Hoàng Anh 25  

9 4B Lê Thị Kim Lương 26  

10 4C Trần Kim Sang 26  

11 5A Trần Thị Thanh Xuân 28  

12 5B Nguyễn Thanh Hương 24  

13 5C Nguyễn Thị Mỹ Hà 32  

  Tổng cộng 368  

 

 HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 

Bùi Thị Hải Thu 
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